
Tờ Thửa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(8)*(9)

1 26 12+13 CL1-1 1 2 105,6 17.000 1.795.200

2 26 12+13 CL1-2 đến CL-19 18 2 1.679,7 15.000 25.195.500

3 26 1 CL2-1 1 1 133,3 17.000 2.266.100

4 26 1 CL2-2 1 1 107,2 17.000 1.822.400

5 26 13 CL2-3 đến CL2-15 13 1 1.319,1 15.000 19.786.500

6 26 1+13 CL2-16 đến CL2-28 13 1 1.300,0 14.000 18.200.000

47 4.644,9 69.065.700

Diện tích 

(m²)

Các khu dân 

cư còn lại - 

Khu vực 1

TỔNG CỘNG

Phụ lục III

Khu vực
Thành tiền 

(nghìn đồng)

GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN

 LÀM NHÀ Ở TẠI KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG TẠI XÓM 14 (NAY LÀ XÓM SƠN LÂM THỌ), 

XÃ HOÀNH SƠN, HUYỆN GIAO THỦY 

STT
Vị trí trên BĐ

Lô đất Số lô Vị trí

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /10/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Quốc lộ 37B - 

Đoạn từ cầu 

Giao Hà đến 

trường Dân 

lập

Giá khởi 

điểm (nghìn 

đồng/m2)
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